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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/12/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế,cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 

cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 

Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành hướng dẫn một số nội dung về quy trình thực hiện, hỗ trợ, 

thanh quyết toán chi phí cách ly y tế, chi phí khám, chữa bệnh, một số chế độ đặc 

thù và mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, sửa chữa 

cơ sở vật chất trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện 

về việc thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung; Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 

23/72021 của UBND huyện về việc thành lập ban điều hành các cơ sở cách ly y tế 

tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nghi Xuân; 

Căn cứ Văn bản số 4464/UBND-VX1 ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh; Văn bản 2463/SYT-NVY ngày 19/7/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc 

giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế tại nhà, quản lý điều trị bệnh 

nhân Covid-19; 

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 84 công dân phải áp dụng biện pháp cách ly 

y tế tập trung là các trường hợp F1 với các ca dương tính Covid-19 tại thị trấn 

Xuân An huyện Nghi Xuân (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly: 

- Địa điểm cách ly: “Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, cơ sở bồi 

dưỡng tại Hà Tĩnh”  địa chỉ: Thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân.  

- Lý do cách ly: là các trường hợp F1 với các ca dương tính Covid-19 tại 

Quán Caraoke An Hồng, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. 

- Áp dụng thời gian cách ly: 14 ngày. 

- Thời gian thực hiện cách ly: Ngày 12-13/11/2021. 

Điều 3. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung, các công 

dân có tên tại Điều 1 được đảm bảo các chế độ đối với người bị áp dụng biện 

pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 

14 của Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 30/9/2010; Quyết định số 2794/QĐ-

UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 16/2021/NQ-CP 

ngày 08/02/2021 của của chính phủ và cá nhân phải tự thanh toán tiền ăn 

80.000đ/người/ngày theo quy định tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Nghị quyết số 16/2021/NĐ-CP ngày 

08/02/2021 của Chính phủ. Tuyệt đối tuân thủ sự kiểm soát, quản lý tại cơ sở 

cách ly, không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc tự ý đi ra khỏi khu 

vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 

quy định. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện: 

- Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, phân loại đối tượng; đảm bảo về 

điều kiện ăn, nghỉ, quản lý, theo dõi y tế đối với những người được đưa về cơ sở 

cách ly y tế tập trung tại “Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, cơ sở bồi 

dưỡng tại Hà Tĩnh”. Bố trí cán bộ thực hiện giám sát y tế; đảm bảo phòng và 

kiểm soát lây nhiễm tại cơ sở cách ly; thực hiện thu các khoản chi phí liên quan 

cách ly tập trung và thanh quyết toán theo quy định. Phối hợp với các cơ quan 

liên quan đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong quá trình 

cách ly lấy mẫu xét nghiệm 03 lần cho kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2 và 

hết thời gian cách ly y tế thì làm các thủ tục cần thiết để bàn giao công dân cho 

gia đình và địa phương nơi cư trú. 

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công 

tác an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly y tế; thực hiện biện pháp cưỡng 

chế cách ly y tế đối với các đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly 

y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các 

đơn vị liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện cách ly y tế. 
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Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự  huyện; Trưởng 

Công an huyện; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn; Giám đốc Trung tâm Y 

tế huyện; Trưởng các phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch; Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn và các công dân có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TTYT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 
 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

DANH SÁCH  

Công dân phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 

tại “Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, cơ sở bồi dưỡng tại Hà Tĩnh” 

Địa chỉ: Thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân 

(Kèm theo Quyết định số 4591/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND huyện) 
 
 
 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ lưu trú  

hiện tại 
Địa điểm tiếp xúc 

Ngày tiếp xúc 

F0 

Ngày, tháng 

tiếp nhận 

cách ly 

Ngày tháng dự 

kiến hoàn 

thành thời gian 

cách ly 

1 Trần Công Tố 1994 
Thôn 3, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

2 Nguyễn Văn Tiến 1988 
Thôn 3, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

3 Đặng Văn Đức 1995 
Thôn 1, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

4 Ngô Đức Quang 1984 
Thôn 9, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

5 Nguyễn Viết Văn 1992 
Thôn 9, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

6 Nguyễn Văn Dương 1979 
Thôn 9, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

7 Nguyễn Văn Kính 1974 
Thôn 6, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
04/11/2021 13/11/2021 17/11/2021 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ lưu trú  

hiện tại 
Địa điểm tiếp xúc 

Ngày tiếp xúc 

F0 

Ngày, tháng 

tiếp nhận 

cách ly 

Ngày tháng dự 

kiến hoàn 

thành thời gian 

cách ly 

8 Trần Mạnh Huy 1995 
Thôn 3, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
11/11/2021 13/11/2021 24/11/2021 

9 Đoàn Văn Thành 1984 
Thôn 9, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

10 Đỗ Anh Tú 1980 
Thôn 9, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

11 Trần Hồng Sơn 1978 
Thôn 9, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

12 Đoàn Văn Hùng 1989 
Thôn 9, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

13 Trần Thị Thắm 1997 
Thôn 1, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
06/11/2021 13/11/2021 19/11/2021 

14 Nguyễn Duy Phong 2000 
Thôn 8, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
04/11/2021 13/11/2021 17/11/2021 

15 Hồ Công Anh 1993 
thôn 8, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

16 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1997 
Thôn 4, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
06/11/2021 13/11/2021 19/11/2021 

17 Đinh Ngọc Hà 1980 
Thôn 3, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

18 Phạm Quốc Luyến 1997 
Thôn 1, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ lưu trú  

hiện tại 
Địa điểm tiếp xúc 

Ngày tiếp xúc 

F0 

Ngày, tháng 

tiếp nhận 

cách ly 

Ngày tháng dự 

kiến hoàn 

thành thời gian 

cách ly 

19 Nguyễn Đức Chung 1989 
Thôn 8, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

20 Nguyễn Đức Hoạt 1992 
Thôn 7, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

21 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1997 
Thôn 4, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

22 Nguyễn Duy Anh 1993 
Thôn 9, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

23 Nguyễn Thanh Liêm 1979 
Thôn 7, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

24 Trịnh Quốc Chung 1984 
Thôn 6, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

25 Trịnh Hồng Quân 1986 
Thôn 6, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

26 Trần Văn Hiền 1983 
Thôn 7, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
07/11/2021 13/11/2021 20/11/2021 

27 Nguyễn Văn Hùng 1976 
Thôn 7, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
07/11/2021 13/11/2021 20/11/2021 

28 Nguyễn Văn Quân 1992 
Thôn 8, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

29 Đoàn Đức Anh 1985 
Thôn 8, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
05/11/2021 13/11/2021 18/11/2021 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ lưu trú  

hiện tại 
Địa điểm tiếp xúc 

Ngày tiếp xúc 

F0 

Ngày, tháng 

tiếp nhận 

cách ly 

Ngày tháng dự 

kiến hoàn 

thành thời gian 

cách ly 

30 Trần Văn Trọng 1992 
Thôn 1, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
07/11/2021 13/11/2021 20/11/2021 

31 Đặng Thế Anh 1993 
Thôn 1, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

32 Phạm Văn Hùng 1992 
Thôn 9, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

33 Phạm Ngọc Thạch 1982 
Thịnh Mỹ, xã Xuân 

Mỹ 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
05/11/2021 13/11/2021 18/11/2021 

34 Trần Thị Huyền Trang 1992 
Thôn Thịnh Mỹ, xã 

Xuân Mỹ 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
05/11/2021 13/11/2021 18/11/2021 

35 Trần Quốc Tuấn 1978 
Thôn Thịnh Mỹ, xã 

Xuân Mỹ 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
05/11/2021 13/11/2021 18/11/2021 

36 Lê Văn Kỳ 2002 
Thôn Thuận Mỹ, 

xã Xuân Mỹ 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
03/11/2021 13/11/2021 16/11/2021 

37 Lê Hải Quân 2001 
Thôn Thuận Mỹ, 

xã Xuân Mỹ 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
03/11/2021 13/11/2021 16/11/2021 

38 Phan Nguyễn Đình Phúc 2001 
Thôn Hồng Mỹ, xã 

Xuân Mỹ 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
03/11/2021 13/11/2021 16/11/2021 

39 Phan Việt Hưng 1996 
Thôn Gia Phú, xã 

Xuân Viên 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
07/11/2021 13/11/2021 20/11/2021 

40 Bùi Văn Nam 1991 
Thôn Nam Viên, 

xã Xuân Viên 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ lưu trú  

hiện tại 
Địa điểm tiếp xúc 

Ngày tiếp xúc 

F0 

Ngày, tháng 

tiếp nhận 

cách ly 

Ngày tháng dự 

kiến hoàn 

thành thời gian 

cách ly 

41 Hồ Nghĩa Thành 1997 
Thôn Nam Viên, 

xã Xuân Viên 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

42 Lê Tiến Công 1991 
Thôn Hồng Tiến, 

xã Xuân Giang 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
07/11/2021 13/11/2021 20/11/2021 

43 Nguyễn Văn Thiện 1995 
Thôn Thành Yên, 

xã Xuân Thành 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
07/11/2021 12/11/2021 20/11/2021 

44 Trần Xuân Lâm 1983 
Thôn Thành Tiến, 

xã Xuân Thành 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
07/11/2021 12/11/2021 20/11/2021 

45 Phan Văn Núi 1992 
Thôn Hương Hòa, 

xã Xuân Thành 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
07/11/2021 12/11/2021 20/11/2021 

46 Lê Quyết Thắng 1990 

Thôn Dương 

Phòng, xã Xuân 

Hải 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

47 Đặng Xuân Toàn 1982 
TDP Hồng Lam, 

thị trấn Tiên Điền 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/201 13/11/2021 22/11/2021 

48 Đặng Thái Chung 1990 
TDP4, thị trấn Tiên 

Điền 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

49 Lê Anh Tuấn 1993 
TDP Minh Quang, 

thị trấn Tiên Điền 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

50 Nguyễn Thành Việt 1995 
TDP Phong Giang, 

thị trấn Tiên Điền 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

51 Nguyễn Văn Trọng 1995 
TDP Hồng Lam, 

thị trấn Tiên Điền 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ lưu trú  

hiện tại 
Địa điểm tiếp xúc 

Ngày tiếp xúc 

F0 

Ngày, tháng 

tiếp nhận 

cách ly 

Ngày tháng dự 

kiến hoàn 

thành thời gian 

cách ly 

52 Hoàng Minh Đức 1999 
TDP Minh Quang, 

thị trấn Tiên Điền 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
03/11/2021 13/11/2021 16/11/2021 

53 
 

Nguyễn Thúy Nga 
1993 

TDP 2, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

54 Vi Thị Hiền 2002 
TDP 1, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

55 Nguyễn Song Thao 1970 
TDP 2, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
11/11/2021 13/11/2021 24/11/2021 

56 Nguyễn Thị Loan 1985 
TDP 1, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
11/11/2021 13/11/2021 24/11/2021 

57 Kha Phương Thảo 2003 
TDP 2, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
11/11/2021 13/11/2021 24/11/2021 

58 Vũ Thị Thảo 1992 
TDP 3, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
11/11/2021 13/11/2021 24/11/2021 

59 Hà Văn Toản 1960 
TDP 1, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
11/11/2021 13/11/2021 24/11/2021 

60 Trần Thị Thơ 1960 
TDP 1, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
11/11/2021 13/11/2021 24/11/2021 

61 Trần Văn Quảng 1982 
TDP 12, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
03/11/2021 13/11/2021 16/11/2021 

62 Phan Văn Hiệu 1990 
TDp 11, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
03/11/2021 13/11/2021 16/11/2021 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ lưu trú  

hiện tại 
Địa điểm tiếp xúc 

Ngày tiếp xúc 

F0 

Ngày, tháng 

tiếp nhận 

cách ly 

Ngày tháng dự 

kiến hoàn 

thành thời gian 

cách ly 

63 Trần Nam Khánh 1992 
TDP3, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
06/11/2021 13/11/2021 19/11/2021 

64 Nguyễn Đình Thuận 1992 
TDP2, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
06/11/2021 13/11/2021 19/11/2021 

65 Nguyễn Đình Quang 1994 
TDP3, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

66 Huỳnh Đức Thắng 1997 
K1, thị trấn Xuân 

An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

67 Lê Mạnh Đạt 1997 
TDP 2, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
08/11/2021 13/11/2021 21/11/2021 

68 Nguyễn Thế Lưu 1985 
TDP 9, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

69 Lê Văn Dũng 1992 
TDP 9, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

70 Nguyễn Hồng Phong 1982 
TDP 9, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

71 Nguyễn Minh Hiếu 1999 
TDP 9, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

72 Nguyễn Văn Lực 1973 
TDP 8B, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

73 Nguyễn Đình Hồng 1970 
TDP 9, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ lưu trú  

hiện tại 
Địa điểm tiếp xúc 

Ngày tiếp xúc 

F0 

Ngày, tháng 

tiếp nhận 

cách ly 

Ngày tháng dự 

kiến hoàn 

thành thời gian 

cách ly 

74 Hoàng Phương 1992 
TDP 5, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
06/11/2021 13/11/2021 19/11/2021 

75 Nguyễn Phong Vũ 1992 
TDP 1, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
06/11/2021 13/11/2021 19/11/2021 

76 Lê Mạnh Hùng 1989 
TDP 2, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

77 Phan Văn Nguyễn Giáp 1994 
TDP 11, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

78 Nguyễn Hoàn Anh 1992 
TDP 2, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

79 Trần Văn Nhơn 1973 
TDP 4, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

80 Trần Xuân Quang 1998 
TDP 2, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
09/11/2021 13/11/2021 22/11/2021 

81 Nguyễn Văn Sinh 1992 
TDP 1, thị trấn 

Xuân An 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
10/11/2021 13/11/2021 23/11/2021 

82 Trần Quang Huy 1979 
Thôn 7, xã Xuân 

Hồng 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
07/11/201 13/11/2021 20/11/2021 

83 Phan Văn Quân 1991 
Thông Quang Mỹ, 

xã Xuân Mỹ 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
11/11/2021 13/11/2021 24/11/2021 

84 Trần Anh Tuấn 1985 
Thôn Hồng Mỹ, xã 

Xuân Mỹ 

Tiếp xúc với F0 tại quán 

An Hồng, thị trấn Xuân An 
11/11/2021 13/11/2021 24/11/2021 
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